
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô CN-03.3, Khu công nghiệp Gia Bình, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

14/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SMC

2301222458

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SMC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: SMC Group.Co., Ltd 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963823651
Email: hieutran237@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

8. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

9. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

10. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

11. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

12. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

15. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

16. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

17. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

18. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

19. In ấn 1811

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

21. Sao chép bản ghi các loại 1820

22. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

23. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

28. Bốc xếp hàng hóa 5224

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

31. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772
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6.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038088002977

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 3334-CT12B KĐT Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3334-CT12B KĐT Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN TRUNG HIẾU Nam
10/06/1988 Kinh Việt Nam

01/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038088002977
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 3334-CT12B KĐT Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3334-CT12B KĐT Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TRUNG HIẾU Nam

10/06/1988 Kinh Việt Nam

01/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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